
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN GIẤY QUYẾT  ĐỊNH TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2018
 (Quyết định tốt nghiệp số: 2375/QĐ-ĐHCT –  Ký ngày 19/6/2018)
	Số vào sổ
	Mã SV
	Họ và tên
	Ngành
	Ký nhận (ghi số điện thoại, mail và facebook )
	Việc làm (Nếu có)
	Đi học tiếp
	Còn nợ
	Ghi chú

	1 
	1110183
	Lưu Phước Trung
	KH1189A1
	
	
	
	 
	

	2 
	2112037
	Võ Quốc Lập
	KH11Y2A1
	
	
	
	 
	

	3 
	3112354
	Nguyễn Thanh Duy
	KH1194A1
	
	
	
	TTHL
	

	4 
	B1203860
	Hồ Văn Thương
	KH1289A2
	
	
	
	 
	

	5 
	B1209469
	Hoàng Minh Thắng
	KH1269A9
	
	
	
	 
	

	6 
	B1303469
	Trần Khánh Duy
	KH1394A1
	
	
	
	 
	

	7 
	B1303497
	Nguyễn Thành Luân
	KH1394A1
	
	
	
	 
	

	8 
	B1303563
	Trần Thiện Đức
	KH1394A1
	
	
	
	 
	

	9 
	B1303565
	Hồng Vĩnh Hào
	KH1394A1
	
	
	
	 
	

	10 
	B1303574
	Trần Trung Khang
	KH1394A1
	
	
	
	 
	

	11 
	B1304056
	Nguyễn Mai Quỳnh Lê
	KH1369A2
	
	
	
	 
	

	12 
	B1304060
	Lưu Thành Lộc
	KH1369A2
	
	
	
	 
	

	13 
	B1304383
	Phạm Anh Dũng
	KH1389A1
	
	
	
	 
	

	14 
	B1304384
	Nguyễn Xuân Đào
	KH1389A1
	
	
	
	 
	

	15 
	B1304409
	Lê Hoàng Long
	KH1389A1
	
	
	
	 
	

	16 
	B1304477
	Trương Huỳnh Vũ
	KH1389A1
	
	
	
	 
	

	17 
	B1401221
	Đỗ Thị Thúy Duy
	KH1494A1
	
	
	
	TTHL
	

	18 
	B1401239
	Sầm Hải Lý
	KH1494A1
	
	
	
	 
	

	19 
	B1401248
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	KH1494A1
	
	
	
	 
	

	20 
	B1401249
	Thái Thanh Nhi
	KH1494A1
	
	
	
	 
	

	21 
	B1401250
	Thái Mẫn Nhu
	KH1494A1
	
	
	
	 
	

	22 
	B1401253
	Nguyễn Tấn Phát
	KH1494A1
	
	
	
	 
	

	23 
	B1401259
	Phan Thị Ngọc Quyền
	KH1494A1
	
	
	
	 
	

	24 
	B1401266
	Nguyễn Minh Thông
	KH1494A1
	
	
	
	 
	

	25 
	B1401267
	Lê Ngọc Thơ
	KH1494A1
	
	
	
	 
	

	26 
	B1401268
	Lê Thị Ngọc Thu
	KH1494A1
	
	
	
	 
	

	27 
	B1401273
	Nguyễn Thanh Tịnh
	KH1494A1
	
	
	
	 
	

	28 
	B1401277
	Phạm Minh Tú
	KH1494A1
	
	
	
	 
	

	29 
	B1401301
	Hồ Thị Diệu Hiền
	KH1494A1
	
	
	
	 
	

	30 
	B1401304
	Nguyễn Minh Huy
	KH1494A1
	
	
	
	 
	

	31 
	B1401315
	Trần Thị Ngoan
	KH1494A1
	
	
	
	 
	

	32 
	B1401318
	Lê Hửu Nhẩn
	KH1494A1
	
	
	
	 
	

	33 
	B1401321
	Nguyễn Thị Út Nhi
	KH1494A1
	
	
	
	 
	

	34 
	B1401322
	Trần Thị Yến Nhi
	KH1494A1
	
	
	
	 
	

	35 
	B1401336
	Lý Thị Ngọc Thảo
	KH1494A1
	
	
	
	TTHL
	

	36 
	B1401344
	Nguyễn Tiếng
	KH1494A1
	
	
	
	 
	

	37 
	B1401346
	La Thị Thùy Trang
	KH1494A1
	
	
	
	 
	

	38 
	B1401356
	Trần Dịu Ái
	KH1469A1
	
	
	
	 
	

	39 
	B1401359
	Huỳnh Hùng Anh
	KH14Y2A1
	
	
	
	 
	

	40 
	B1401361
	Trần Hoàng Anh
	KH1469A1
	
	
	
	 
	

	41 
	B1401363
	Lê Tuấn Cảnh
	KH1469A1
	
	
	
	 
	

	42 
	B1401364
	Đoàn Minh Chánh
	KH14Y2A1
	
	
	
	 
	

	43 
	B1401366
	Lê Thị Chúc
	KH14Y2A1
	
	
	
	 
	

	44 
	B1401376
	Phạm Hữu Đang
	KH14Y2A1
	
	
	
	 
	

	45 
	B1401379
	Mai Thị Liễu Em
	KH14Y2A1
	
	
	
	 
	

	46 
	B1401381
	Nguyễn Văn Hào
	KH14Y2A1
	
	
	
	 
	

	47 
	B1401387
	Trần Thị Ánh Hồng
	KH14Y2A1
	
	
	
	 
	

	48 
	B1401398
	Huỳnh Thùy Linh
	KH14Y2A1
	
	
	
	 
	

	49 
	B1401401
	Trần Huỳnh Hoàng Lộc
	KH14Y2A1
	
	
	
	 
	

	50 
	B1401403
	Võ Văn Luận
	KH14Y2A1
	
	
	
	 
	

	51 
	B1401404
	Trần Hồ Mai
	KH14Y2A1
	
	
	
	TTHL
	

	52 
	B1401413
	Nguyễn Kim Nhã
	KH14Y2A1
	
	
	
	 
	

	53 
	B1401418
	Nguyễn Thiên Nhi
	KH1469A1
	
	
	
	TTHL
	

	54 
	B1401420
	Đỗ Thị Mộng Nhung
	KH14Y2A1
	
	
	
	 
	

	55 
	B1401424
	Võ Lê Thanh Phong
	KH14Y2A1
	
	
	
	 
	

	56 
	B1401428
	Nguyễn Thị Nhân Quí
	KH14Y2A1
	
	
	
	 
	

	57 
	B1401430
	Phạm Thị Sánh
	KH14Y2A1
	
	
	
	TTHL
	

	58 
	B1401435
	Lý Tú Thanh
	KH14Y2A1
	
	
	
	 
	

	59 
	B1401460
	Phó Châu Tuyền
	KH14Y2A1
	
	
	
	TTHL
	

	60 
	B1401466
	Lâm Kim Yến
	KH14Y2A1
	
	
	
	 
	

	61 
	B1401469
	Vũ Trường An
	KH1469A1
	
	
	
	 
	

	62 
	B1401478
	Phan Thị Cương
	KH14Y2A2
	
	
	
	 
	

	63 
	B1401480
	Lê Thị Hồng Diễm
	KH14Y2A2
	
	
	
	 
	

	64 
	B1401485
	Trần Võ Anh Duy
	KH14Y2A2
	
	
	
	 
	

	65 
	B1401493
	Trần Lương Quốc Hải
	KH14Y2A2
	
	
	
	 
	

	66 
	B1401494
	Trần Duyên Thái Hân
	KH14Y2A2
	
	
	
	 
	

	67 
	B1401496
	Triệu Phú Hậu
	KH14Y2A2
	
	
	
	 
	

	68 
	B1401498
	Nguyễn Thị Cẩm Hồng
	KH14Y2A2
	
	
	
	 
	

	69 
	B1401499
	Lưu Thị Hồng
	KH14Y2A2
	
	
	
	 
	

	70 
	B1401500
	Nguyễn Tuấn Huy
	KH14Y2A2
	
	
	
	 
	

	71 
	B1401505
	Trần Việt Khải
	KH14Y2A2
	
	
	
	 
	

	72 
	B1401509
	Nguyễn Thị Kim Liên
	KH14Y2A2
	
	
	
	 
	

	73 
	B1401510
	Nguyễn Thị Trúc Linh
	KH14Y2A2
	
	
	
	 
	

	74 
	B1401515
	Nguyễn Trung Lượng
	KH14Y2A2
	
	
	
	 
	

	75 
	B1401526
	Nguyễn Thái Hải Nhân
	KH14Y2A2
	
	
	
	 
	

	76 
	B1401528
	Hứa Thanh Nhi
	KH14Y2A2
	
	
	
	 
	

	77 
	B1401538
	Huỳnh Tường Quang
	KH14Y2A2
	
	
	
	 
	

	78 
	B1401544
	Nguyễn Bảo Tân
	KH14Y2A2
	
	
	
	 
	

	79 
	B1401545
	Hồng Ngân Tấn
	KH14Y2A2
	
	
	
	 
	

	80 
	B1401548
	Nguyễn Lê Ngân Thảo
	KH1469A1
	
	
	
	 
	

	81 
	B1401550
	Võ Thị Tây Thi
	KH14Y2A2
	
	
	
	 
	

	82 
	B1401554
	Đỗ Lê Anh Thư
	KH14Y2A2
	
	
	
	 
	

	83 
	B1401562
	Sơn Thị Thùy Trang
	KH14Y2A2
	
	
	
	 
	

	84 
	B1401563
	Trần Thị Diễm Trang
	KH14Y2A2
	
	
	
	 
	

	85 
	B1401566
	Nguyễn Thanh Trung
	KH14Y2A2
	
	
	
	 
	

	86 
	B1401567
	Trần Quang Trưởng
	KH14Y2A2
	
	
	
	TTHL
	

	87 
	B1401569
	Ngô Thị Cẩm Tuyết
	KH14Y2A2
	
	
	
	 
	

	88 
	B1401576
	Thái Như Ý
	KH1469A1
	
	
	
	 
	

	89 
	B1401577
	Nguyễn Thị Ngọc Yến
	KH14Y2A2
	
	
	
	 
	

	90 
	B1401580
	Ngô Quốc Chẩn
	KH1489A1
	
	
	
	 
	

	91 
	B1401583
	Trần Hữu Đăng
	KH1489A1
	
	
	
	 
	

	92 
	B1401585
	Lý Thị Bích Hà
	KH1489A1
	
	
	
	 
	

	93 
	B1401589
	Ngô Thanh Huy
	KH1489A1
	
	
	
	TTHL
	

	94 
	B1401593
	Trang Thị Mỹ Kim
	KH1489A1
	
	
	
	 
	

	95 
	B1401600
	Thạch Hồng Nguyệt
	KH1489A1
	
	
	
	 
	

	96 
	B1401602
	Nguyễn Tuyết Nhi
	KH1489A1
	
	
	
	 
	

	97 
	B1401605
	Nguyễn Ái Quỳnh
	KH1489A1
	
	
	
	 
	

	98 
	B1401607
	Nguyễn Mai Băng Tâm
	KH1489A1
	
	
	
	 
	

	99 
	B1401608
	Lâm Nguyệt Thanh
	KH1489A1
	
	
	
	 
	

	100 
	B1401611
	Mai Quốc Thắng
	KH1489A1
	
	
	
	 
	

	101 
	B1401616
	Nguyễn Trung Tính
	KH1489A1
	
	
	
	 
	

	102 
	B1401624
	Trần Thị Mộng Vân
	KH1489A1
	
	
	
	 
	

	103 
	B1401634
	Huỳnh Chí Hậu
	KH1489A2
	
	
	
	 
	

	104 
	B1401645
	Lâm Phương Ngân
	KH1489A2
	
	
	
	 
	

	105 
	B1401647
	Huỳnh Thị Thảo Nguyên
	KH1489A2
	
	
	
	 
	

	106 
	B1401648
	Trần Đức Nhã
	KH1489A2
	
	
	
	 
	

	107 
	B1401649
	Nguyễn Hồng Nhi
	KH1489A2
	
	
	
	 
	

	108 
	B1401652
	Vũ Thái Quang
	KH1489A2
	
	
	
	 
	

	109 
	B1401656
	Lê Ngọc Đan Thanh
	KH1489A2
	
	
	
	 
	

	110 
	B1401657
	Nguyễn Văn Tuấn Thanh
	KH1489A2
	
	
	
	 
	

	111 
	B1401659
	Nguyễn Thị Cẩm Thi
	KH1489A2
	
	
	
	 
	

	112 
	B1401661
	Huỳnh Thị Anh Thư
	KH1489A2
	
	
	
	 
	

	113 
	B1401662
	Nguyễn Thị Thủy Tiên
	KH1489A2
	
	
	
	 
	

	114 
	B1401663
	Trương Cẩm Tiên
	KH1489A2
	
	
	
	 
	

	115 
	B1401664
	Mai Thúy Trang
	KH1489A2
	
	
	
	 
	

	116 
	B1401669
	Trịnh Tú Tú
	KH1489A2
	
	
	
	 
	

	117 
	B1401671
	Lê Nguyễn Thúy Vân
	KH1489A2
	
	
	
	 
	

	118 
	B1401673
	Lư Tuấn Anh
	KH14U1A1
	
	
	
	 
	

	119 
	B1401675
	Nguyễn Phạm Hoài Bão
	KH14U1A1
	
	
	
	 
	

	120 
	B1401678
	Phan Thành Đạt
	KH14U1A1
	
	
	
	 
	

	121 
	B1401679
	Trương Ngọc Quỳnh Giao
	KH14U1A1
	
	
	
	TTHL
	

	122 
	B1401683
	Nguyễn Thị Ngọc Hân
	KH14U1A1
	
	
	
	 
	

	123 
	B1401686
	Phạm Thành Hiếu
	KH14U1A1
	
	
	
	 
	

	124 
	B1401691
	Võ Quốc Trung Hưng
	KH14U1A1
	
	
	
	 
	

	125 
	B1401694
	Lý Minh Luân
	KH14U1A1
	
	
	
	 
	

	126 
	B1401696
	Lê Thị Út Mến
	KH14U1A1
	
	
	
	 
	

	127 
	B1401699
	Nguyễn Huỳnh Diễm My
	KH14U1A1
	
	
	
	 
	

	128 
	B1401700
	Trương Phương Nam
	KH14U1A1
	
	
	
	 
	

	129 
	B1401705
	Võ Nguyễn Trúc Nguyên
	KH14U1A1
	
	
	
	TTHL
	

	130 
	B1401706
	Võ Chí Nguyện
	KH14U1A1
	
	
	
	 
	

	131 
	B1401707
	Huỳnh Minh Nhật
	KH14U1A1
	
	
	
	 
	

	132 
	B1401708
	Nguyễn Thị Ý Nhi
	KH14U1A1
	
	
	
	 
	

	133 
	B1401711
	Trần Thị Hồng Nhung
	KH14U1A1
	
	
	
	 
	

	134 
	B1401713
	Lê Minh Phúc
	KH14U1A1
	
	
	
	 
	

	135 
	B1401714
	Huỳnh Hoàng Phương
	KH14U1A1
	
	
	
	 
	

	136 
	B1401716
	Nguyễn Hoàng Quân
	KH14U1A1
	
	
	
	 
	

	137 
	B1401717
	Nguyễn Thái Quốc
	KH14U1A1
	
	
	
	 
	

	138 
	B1401720
	Nguyễn Tiến Sện
	KH14U1A1
	
	
	
	 
	

	139 
	B1401722
	Trần Thị Cẩm Thi
	KH14U1A1
	
	
	
	 
	

	140 
	B1401724
	Nguyễn Hữu Thọ
	KH14U1A1
	
	
	
	 
	

	141 
	B1401728
	Nguyễn Hữu Toàn
	KH14U1A1
	
	
	
	 
	

	142 
	B1401732
	Trương Thị Kiều Trân
	KH14U1A1
	
	
	
	 
	

	143 
	B1401734
	Lê Thị Thanh Tuyền
	KH14U1A1
	
	
	
	 
	

	144 
	B1401736
	Lê Tấn Vinh
	KH14U1A1
	
	
	
	 
	

	145 
	B1401737
	Nguyễn Phong Vinh
	KH14U1A1
	
	
	
	 
	

	146 
	B1411732
	Lê Phạm Huỳnh Anh
	KH14U1A1
	
	
	
	 
	

	147 
	B1411736
	Nhiêu Trương Tuấn Duy
	KH14U1A1
	
	
	
	 
	

	148 
	B1411740
	Võ Khương Điền
	KH14U1A1
	
	
	
	TTHL
	

	149 
	B1411743
	Hà Ngân Hà
	KH14U1A1
	
	
	
	 
	

	150 
	B1411749
	Nguyễn Đức Lộc
	KH14U1A1
	
	
	
	 
	

	151 
	B1411755
	Phan Lê Yến Nhi
	KH14U1A1
	
	
	
	 
	

	152 
	B1411763
	Phan Duy Tâm
	KH14U1A1
	
	
	
	 
	

	153 
	B1411773
	Võ Thị Bảo Trân
	KH14U1A1
	
	
	
	TTHL
	

	154 
	B1411783
	Trương Khánh Vi
	KH14U1A1
	
	
	
	 
	

	155 
	B1411785
	Trần Thanh Vũ
	KH14U1A1
	
	
	
	 
	

	156 
	S1400216
	La Trọng Nghĩa
	KH1489A1
	
	
	
	 
	


Danh sách có 156 sinh viên.












      Cần Thơ, ngày …. tháng …. năm 2018

TRƯỞNG KHOA
Người Lập Bảng
